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ABSTRACT 

Objective: The study aimed to describe the health status of female workers at Grandocean Garment 

Company and analyze the related factors affecting their health. 

Methods: Using a cross-sectional descriptive study design with analysis, the research collected data 

from a sample of 450 female workers between March and November 2023. Data was analyzed using 

SPSS software, with multivariate regression employed to identify significant health-related factors. 

Results: Among the participating workers, 78.2% had good health, with 37.3% classified as health 

level I and 40.9% as level II. Common health issues included dental (23.3%), genitourinary (19.1%), 

and eye-related illnesses (17.6%). Notable factors affecting health included age, number of children, 

years of experience, and lighting conditions in the workplace. 

Conclusion: The study highlights significant links between female workers’ health and factors such 

as age, number of children, work experience, and lighting conditions. These findings provide a 

foundation for proposing solutions to improve health for female laborers in the textile industry. 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả tình trạng sức khỏe của nữ công nhân tại Công ty may Grandocean 

và phân tích các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. 

Phương pháp: Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích với cỡ mẫu là 450 nữ công 

nhân, nghiên cứu đã thực hiện thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11 năm 

2023. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe 

qua phân tích hồi quy đa biến. 

Kết quả: Trong số các công nhân tham gia, 78,2% có sức khỏe ở mức tốt, trong đó 37,3% đạt sức 

khỏe loại I và 40,9% đạt loại II. Các vấn đề sức khỏe phổ biến bao gồm bệnh răng hàm mặt (23,3%), 

bệnh tiết niệu - sinh dục (19,1%) và các bệnh về mắt (17,6%). Các yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến 

sức khỏe gồm tuổi, số con đã sinh, thâm niên làm việc và điều kiện chiếu sáng tại nơi làm việc. 

Kết luận: Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng sức khỏe của nữ công nhân và các yếu tố về 

tuổi, số con, kinh nghiệm làm việc và điều kiện ánh sáng tại chỗ làm. Các kết quả này là cơ sở để đề 

xuất các giải pháp cải thiện sức khỏe cho lao động nữ trong ngành dệt may. 

Từ khóa: Tình trạng sức khỏe, nữ công nhân, dệt may. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dệt may được hình thành và phát triển từ thời thượng 

cổ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, điều kiện lao 

động của công nhân ngành công nghiệp này tại nhiều 

nước vẫn tồn tại nhiều yếu tố nguy cơ bất lợi đối với 

sức khỏe [1]. Cũng như nhiều nước đang phát triển, do 

đặc điểm ngành nghề, công việc, đặc thù của ngành 

may ở nước ta là lao động nữ, chiếm khoảng 80-90% 

lực lượng sản xuất [2]. Thời gian làm việc trung bình 

thường trên 8 giờ/ngày, nhiều khi công nhân phải làm 

việc tăng ca tới 10-12 giờ/ngày. Môi trường lao động 

của ngành may ở nước ta thường bị ô nhiễm do bụi kết 

hợp với vi khí hậu bất lợi [2]. Tất cả những yếu tố trên 

đều ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và gây ra 

những căn bệnh nghề nghiệp đặc thù của ngành may 

như các bệnh về đường hô hấp, bệnh cơ xương khớp, 

bệnh da nghề nghiệp, điếc nghề nghiệp, căng thẳng và 

rối loạn cảm xúc [3]. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Grandocean tại tỉnh Hải 

Dương đóng góp to lớn vào dự phát triển ngành dệt 

may Việt Nam, giải quyết việc làm cho hàng trăm 

nhân lực tại địa phương. Tuy nhiên, thực trạng sức 

khỏe người lao động vẫn còn là vấn đề cấp thiết cần 

được quan tâm nhằm đảm bảo nguồn lực lao động và 

giúp đảm bảo năng suất lao động, chất lượng thành 

phẩm. Câu hỏi cần đặt ra hiện nay là tình trạng sức 

khỏe của cán bộ, công nhân của công ty hiện đang ở 

mức độ nào? Những yếu tố nào có liên quan đến tình 

trạng sức khỏe của cán bộ, công nhân? Chính vì vậy, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực trạng sức khỏe 

của nữ công nhân Công ty Grandocean tại huyện 

Bình Giang, Hải Dương năm 2023 và một số yếu tố 

liên quan. 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nữ công nhân may thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Grandocean tại Hải Dương. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn: đối tượng từ 18 tuổi trở lên, là 

nữ lao động may trực tiếp tại các phân xưởng may, có 

thâm niên công tác từ 6 tháng trở lên. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: người lao động không đồng ý 

tham gia vào nghiên cứu; nghỉ ốm, thai sản, nghỉ tai 

nạn lao động việc… trong thời gian nghiên cứu. 

*Tác giả liên hệ 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thời gian và địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu tiến 

hành từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023 tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn H Grandocean ở thôn Phủ, xã Thái 

Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang có phân tích. 

- Cỡ mẫu nghiên cứu áp dụng theo công thức: 

n = Z2
1 - α/2 × p × (1 - p)/ d2 

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu cần nghiên cứu; Z1-α/2 

là hệ số tin cậy, ứng với độ tin cậy 95% (α = 0,05), có 

Z1-α/2 = 1,96 ; p là tỉ lệ ước đoán. Do chưa có nghiên 

cứu tương tự được thực hiện tại các công ty may mặc 

trên địa bàn nên chúng tôi chọn p = 0,5 để tính cỡ mẫu ; 

d là sai số tuyệt đối, với p = 0,5 chọn d = 0,05. 

Với các tham số trên, cỡ mẫu tối thiểu cần nghiên cứu 

tính được theo công thức là 385 đối tượng. Tuy nhiên 

tổng số đối tượng nữ công nhân của công ty là 450 đối 

tượng, để kết hợp chặt chẽ với công tác khám sức khỏe 

cho người lao động, chúng tôi chọn mẫu toàn bộ 450 

nữ công nhân tham gia nghiên cứu. 

2.3. Phân tích và xử lý số liệu 

Số liệu sau khi thu thập được làm sạch trước khi nhập 

liệu, số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và 

xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. 

2.4. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai sau khi báo cáo, được sự 

đồng thuận và cho phép của lãnh đạo công ty. Đối 

tượng nghiên cứu tự nguyện tham gia sau khi đã được 

giải thích rõ về mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu. 

Thông tin thu thập trung thực, khách quan, được bảo 

mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Đề cương 

nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng xét duyệt đề 

cương Trường Đại học Thăng Long. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 

(n = 450) 

Đặc điểm 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Nhóm 

tuổi 

≤ 29 tuổi 96 21,3 

30-39 tuổi 209 46,4 

≥ 40 tuổi 145 32,2 

X̅ ± SD 34,7 ± 12,5 

Min-max 18-53 

Trình 

độ học 

vấn 

Trung học cơ sở 113 25,1 

Trung học phổ thông 304 67,6 

≥ Trung học phổ thông 33 7,3 

Kết quả tại bảng 1 cho thấy độ tuổi trung bình của công 

nhân là 34,7 ± 12,5 tuổi. Công nhân có tuổi nhỏ nhất là 

18 và cao nhất là 53 tuổi. Nữ công nhân chủ yếu nằm 

trong 2 nhóm tuổi từ 30-39 (46,4%) và từ 40 tuổi trở 

lên (32,2%). Công nhân dưới 30 tuổi chiểm tỉ lệ thấp 

nhất (21,3%). 

Công nhân có trình độ học vấn trung học phổ thông 

chiếm tỉ lệ cao nhất (67,6%), tiếp đó là công nhân có 

trình độ trung học cơ sở (25,1%). Công nhân có trình 

độ từ trung cấp trở lên chỉ chiếm 7,3%. 

3.2. Tình trạng sức khỏe của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 2. Tình trạng bệnh tật của đối tượng nghiên 

cứu (n = 450) 

Tình trạng bệnh tật Số lượng Tỉ lệ (%) 

Thể lực chung 83 18,4 

Mắt 79 17,6 

Tai mũi họng 68 15,1 

Răng hàm mặt 105 23,3 

Tâm thần - Thần kinh 28 6,2 

Tuần hoàn 43 9,6 

Hô hấp 51 11,3 

Tiêu hóa 19 4,2 

Tiết niệu - Sinh dục 86 19,1 

Hệ vận động 28 6,2 

Ngoài da - Da liễu 43 9,6 

Nội tiết - Chuyển hóa 37 8,2 

U các loại 11 2,4 

Kết quả nghiên cứu cho thấy một số vần đề sức khỏe 

công nhân thường gặp phải như răng hàm mặt (23,3%), 

tiết niệu - sinh dục (19,1%) và các bệnh về mắt 

(17,6%). 

Bảng 3. Phân loại tình trạng sức khỏe của đối tượng 

nghiên cứu (n = 450) 

Phân loại tình trạng sức 

khỏe 
Số lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Sức khỏe 

tốt 

Loại I 168 37,3 

Loại II 184 40,9 

Sức khỏe 

không tốt 

Loại III 96 21,3 

Loại IV 2 0,5 

Loại V 0 0 

Kết quả đánh giá sau khi khám sức khỏe cho thấy, công 

nhân có tình trạng sức khỏe loại I chiếm 37,3%, công 

nhân có sức khỏe loại II chiếm 40,9%. Tuy nhiên vẫn 

có 21,3% công nhân có sức khỏe loại III và 2 công nhân 

(0,5%) có sức khỏe loại IV. 
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3.3. Một số yếu tố liên quan tới thực trạng sức khỏe của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 4. Hồi quy đa biến một yếu tố liên quan với tình trạng sức khỏe của đối tượng nghiên cứu (n = 450) 

Yếu tố liên quan 
Sức khỏe không tốt 

OR 95%CI 

Nhóm tuổi 

Dưới 30 tuổi 1 1 

30-39 tuổi 1,4 (0,7-3,1) 

≥ 40 tuổi 2,1** (1,2-4,7) 

Dân tộc 
Kinh 

1,05 (0,5-2,2) 
Khác 

Trình độ học vấn 

Trung học cơ sở 1,5 (0,5-7,0) 

Trung học phổ thông 2,02 (0,6-8,7) 

≥ Trung học phổ thông 1 1 

Số con 

Chưa có con 1 1 

Đang mang thai 1,7 (0,5-5,6) 

Có 1-2 con 1,72 (0,8-4,2) 

Có 3 con trở lên 2,91** (1,1-8,4) 

Vị trí công việc 

Vị trí may 1,2 (0,5-2,2) 

Vị trí cắt 1,1 (0,4-2,5) 

Vị trí khác 1 1 

Thâm niên làm việc 

Dưới 1 năm 1 1 

1-5 năm 1,67 (0,7-3,8) 

Trên 5 năm 2,2** (1,15-5,2) 

Thời gian làm việc 

8 giờ 1 1 

9-10 giờ 1,41 (0,7-2,9) 

Trên 10 giờ 1,9 (1,0-4,1) 

Thời gian giải lao 
Dưới 15 phút 

1,1 (0,6-1,6) 
Từ 15-30 phút 

Tần suất tăng ca 

Không tăng ca 1 1 

Thỉnh thoảng 1,56 (0,9-2,6) 

Thường xuyên 2,0 (1,0-3,8) 

Tư thế lao động 
Ngồi 

1,2 (0,6-2,3) 
Đứng 

Nhịp độ công việc 

Chậm 1 1 

Bình thường 1,15 (0,4-3,7) 

Nhanh 1,6 (0,5-4,8) 

Tính chất công việc 
Đơn điệu, lặp lại 

1,5 (1,0-3,5) 
Thay đổi luân phiên 

Cảm quan về nhiệt độ 
Nóng 

1,1 (0,5-2,0) 
Không nóng 

Cảm quan về chiếu sáng 
Thiếu sáng 

1,6* (1,1-3,0) 
Đủ sáng 

Ghi chú: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Sau khi phân tích hồi quy đa biến, kết quả tại bảng 4 

cho thấy một số yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe 

của công nhân như tuổi (OR = 2,1; 95%CI = 1,2-4,7; p 

< 0,01); số con đã sinh (OR = 2,91; 95%CI = 1,1-8,4; 

p < 0,01); thâm niên làm việc (OR = 2,2; 95%CI = 1,15-

5,2; p < 0,01); cảm quan về chiếu sáng (OR = 1,6; 

95%CI = 1,1-3,0; p < 0,05). Các yếu tố còn lại không 

có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng sức 

khỏe của công nhân. 

4. BÀN LUẬN 

Kết quả nghiên cứu tại bảng 1 cho thấy cơ cấu tuổi của 

nữ công nhân Công ty Grandocean có sự phân bố không 

đồng đều. Cụ thể, công nhân nhóm 30-39 tuổi chiếm tỉ 

lệ cao nhất (46,4%), tiếp theo là nhóm tuổi dưới 30 tuổi 

(21,3%) và nhóm ≥ 40 tuổi (32,2%). Kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu của Hoàng Thị Giang và cộng sự 

(2021), nhóm 30-39 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (42,3%), 

tiếp theo là nhóm dưới 30 tuổi (35,4%) và nhóm tuổi ≥ 

40 tuổi (22,3%) [4]. Sự tương đồng này có thể giải thích 

do ngành dệt may là một ngành thâm dụng lao động, 

yêu cầu người lao động có sức khỏe tốt và có thể làm 

việc trong môi trường nhà xưởng. Nhóm 30-39 tuổi 

thường có sức khỏe tốt và có kinh nghiệm làm việc 

nhiều hơn, do đó phù hợp với yêu cầu của công việc 

này. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy công nhân 

có trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm tỉ lệ cao 

nhất (67,6%), tiếp đó là công nhân có trình độ học vấn 

trung học cơ sở (25,1%). Công nhân có trình độ từ trung 

cấp trở lên chỉ chiếm 7,3%. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi phù hợp với kết quả của Trần Trọng Phúc 

(2018), trình độ học vấn của nữ công nhân may mặc 

tham gia nghiên cứu chủ yếu là trung học phổ thông 

(65,8%), tiếp theo là trung học cơ sở (28,1%) và từ 

trung học phổ thông trở lên (6,1%) [5]. Sự tương đồng 

này có thể giải thích là do ngành dệt may là một ngành 

công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động phổ thông. 

Thực trạng sức khỏe của nữ công nhân Công ty 

Grandocean ở mức tốt với 78,2% công nhân có sức 

khỏe tốt và 21,8% công nhân có sức khỏe chưa thực sự 

tốt. Cụ thể đối tượng có sức khỏe loại I chiếm 37,3%; 

sức khỏe loại II chiếm 40,9%; sức khỏe loại III chiếm 

21,3%; sức khỏe loại IV chiếm 0,5%. Kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn so với kết quả nghiên cứu 

của Hoàng Thị Giang và cộng sự với tỉ lệ công nhân 

may có sức khỏe tốt (loại I và II) chiếm đến 86,9%, 

trong đó tỉ lệ công nhân có sức khỏe loại II chiếm tới 

56,3% [4]. Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Sơn và cộng 

sự cho thấy tình hình sức khỏe của 400 công nhân may 

chủ yếu là loại II và III chiếm 78,8%; nghiên cứu này 

cũng chỉ ra bệnh tật chủ yếu của công nhân là tai mũi 

họng, răng hàm mặt, mắt, các bệnh phụ khoa và cơ 

xương khớp [2]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một số vấn 

đề sức khỏe mà nữ công nhân thường gặp phải như: các 

bệnh về răng hàm mặt (23,3%); các bệnh về tiết niệu - 

sinh dục (19,1%); vấn đề về thể lực chung (18,4%); các 

bệnh về mắt (17,6%) và các bệnh về tai mũi họng 

(15,1%); các vấn đề sức khỏe khác đều chiếm tỉ lệ dưới 

10%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với 

nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Sơn và cộng sự (2023) 

với tỉ lệ bệnh răng hàm mặt chiếm 6,8%; bệnh thần kinh 

chiếm 2,1% và các bệnh về mắt chiếm 14,4% [2].  

Ngoài những nghiên cứu kể trên tại Việt Nam, kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả của 

một số nghiên cứu trên thế giới. Kết quả nghiên cứu 

của Kristin Emanuelsen (2020) cho thấy, tỉ lệ mắc bệnh 

răng hàm mặt ở nữ công nhân may mặc trên thế giới là 

20,9%, tỉ lệ mắc bệnh tâm thần - thần kinh là 7,2%, tỉ 

lệ mắc bệnh tiết niệu - sinh dục là 17,7% [7]. Kết quả 

nghiên cứu của Flouris A.D và cộng sự (2018) cho thấy, 

tỉ lệ mắc bệnh mắt ở nữ công nhân may mặc là 17,2%, 

tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng là 14,5%, tỉ lệ mắc bệnh hô 

hấp là 12,7% [8].  

Sau khi phân tích hồi quy đa biến, kết quả cho thấy một 

số yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe của công 

nhân như tuổi (OR = 2,1; 95%CI = 1,2-4,7; p < 0,01); 

số con đã sinh (OR = 2,91; 95%CI = 1,1-8,4; p < 0,01); 

thâm niên làm việc (OR = 2,2; 95%CI = 1,15-5,2; p < 

0,01); cảm quan về chiếu sáng (OR = 1,6; 95%CI = 1,1-

3,0; p < 0,05). Các yếu tố còn lại không có mối liên 

quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng sức khỏe của 

công nhân. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp 

với kết quả của một số nghiên cứu khác đã công bố. Cụ 

thể, nghiên cứu của Phạm Trần Nam Phương (2019) 

cho thấy, kết quả phân tích đa biến cũng ghi nhận các 

yếu tố anh hưởng đến tình trạng sức khỏe của đối tượng 

nghiên cứu như tuổi (OR =1,9; 95%CI = 1,3-2,9; p < 

0,05) và thâm niên làm việc (OR = 2,6; 95%CI = 1,4-

5,7; p < 0,05) [9]. Kết quả hồi quy đa biến trong nghiên 

cứu của Gahlot N và cộng sự (2017) tại Ấn Độ cũng chỉ 

ra các yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe của đối 

tượng nghiên cứu như tuổi, số năm làm việc và môi 

trường làm việc không đảm bảo [10]. 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe người lao động tại 

Công ty Grandocean tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương năm 2023 cho thấy thực trạng sức khỏe của nữ 

công nhân với 78,2% có sức khỏe loại tốt. Một số vấn 

đề sức khỏe công nhân thường gặp phải như: các bệnh 

về răng hàm mặt (23,3%); các bệnh về tiết niệu - sinh 

dục (19,1%); vấn đề về thể lực chung (18,4%) và các 

bệnh về mắt (17,6%). 

Một số yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe của nữ 

công nhân: tuổi từ 40 trở lên có tỉ lệ sức khỏe không tốt 

cao hơn 2,1 lần so với người dưới 30 tuổi (OR = 2,1; 
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95%CI = 1,2-4,7; p < 0,01). Công nhân có 3 con trở lên 

sức khỏe không tốt cao hơn 2,91 lần đối tượng chưa 

sinh con (OR = 2,91; 95%CI = 1,1-8,4; p < 0,01). Công 

nhân có thâm niên làm việc trên 5 năm sức khỏe không 

tốt cao hơn 2,2 lần đối tượng làm việc dưới 1 năm (OR 

= 2,2; 95%CI = 1,15-5,2; p < 0,01). Công nhân cảm 

thấy vị trí làm việc thiếu sáng có sức khỏe không tốt 

cao hơn 1,6 lần đối tượng cảm thấy vị trí làm việc đủ 

ánh sáng (OR = 1,6; 95%CI = 1,1-3,0; p < 0,05). 
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